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Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm): Số 78 935 được đọc là: 
A. Bảy mươi tám nghìn chín trăm năm mươi ba 

B. Bảy mươi nghìn tám trăm chín mươi ba
C. Bảy mươi tám nghìn chín trăm ba mươi lăm



D. Bảy mươi chín nghìn tám trăm ba mươi lăm
Câu 2 (0,5 điểm): Số 13 076 làm tròn đến chữ số hàng chục nghìn ta được số:  
A. 10 000                   B. 13 000                 C. 13 050                      D. 20 000
Câu 3 (0,5 điểm): Cho bảng thống kê sau:
	Số sách ở các thư viện

	Thư viện
	Xuân Thủy
	Xuân Trường
	Xuân Thịnh
	Xuân Thành

	Số lượng (cuốn)
	12 789
	10 865
	16 567
	11 450


- Thư viện………………………………… có nhiều cuốn sách nhất. 
- Thư viện Xuân Thành có số cuốn sách nhiều hơn thư viện Xuân Trường là ……….…… cuốn sách.
Câu 4 (0,5 điểm): Một hình tròn có tâm O có đường kính bằng 100cm. Độ dài bán kính là:
A. 50 cm                         B. 50                        C. 200 cm                           D. 20 cm
Câu 5 (0,5 điểm): Nếu ngày 27 tháng 4 là thứ Ba thì ngày 1 tháng 5 cùng năm đó là: A. Thứ Năm                B. Thứ Sáu             C. Thứ Bảy             D. Chủ Nhật
Câu 6 (0,5 điểm): Ông của Kiên dự định làm một bức tranh từ các mảnh gốm. Bức tranh có dạng hình chữ nhật dài 16 cm, rộng 8 cm và ông sử dụng các mảnh gốm hình vuông có diện tích 4 cm2. Hỏi để hoàn thành bức tranh, ông của Kiên cần dùng bao nhiêu mảnh gốm?
A. 32 mảnh gốm          B. 128 mảnh gốm           C. 16 mảnh gốm         D. 512 mảnh gốm
Câu 7: (2 điểm): Đặt tính rồi tính:
    45 269 + 8421            52 661 – 14 227               14 152 x 4                78 247 : 6
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Câu 8: (2 điểm): Tính giá trị biểu thức và tìm thành phần chưa biết của phép tính: 
	a)  (76 265 – 55 526) x 2             
....................................................

....................................................    
	         b)    84 925 – ……….… =  9852

                ……………  :  3  =  8410                                 


Câu 9 :(2 điểm): Cửa hàng có 3 cuộn dây điện, mỗi cuộn dài 2 700 m. Cửa hàng đã bán 5 300 m dây điện. Hỏi sau khi bán, cửa hàng còn lại bao nhiêu mét dây điện?  
Bài giải
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Câu 10: (1 điểm): Trong phép chia có dư có số dư lớn nhất là 4, thương là 1601 và số chia nhỏ nhất. Tìm số bị chia trong phép chia đó. 
Bài giải
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Giáo viên coi: ………………………………………………………..

Giáo viên chấm:  ……………………………………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM  BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM

MÔN TOÁN LỚP 3 -  NĂM HỌC 2023 - 2024
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	C
	0,5 điểm

	2
	A
	0,5 điểm

	3
	Xuân Thịnh

585 cuốn sách
	0,25 điểm

0,25 điểm

	4
	A
	0,5 điểm

	5
	C
	0,5 điểm

	6
	A
	0,5 điểm

	7
	· Đặt tính đúng mỗi phép tính
· Tính đúng mỗi phép tính
· Kết quả lần lượt: 53 690 ; 38 434 ; 56608 ; 13 041(dư 1)
	 0,25 điểm

 0,25 điểm



	8
	a)  (76 265 – 55 526) x 2             
    =       20 739           x 2
    =                   41 478
	0,5 điểm

0,5 điểm

	
	b)    84 925 – 75 073 =  9852

 25 230  :  3  =  8410                                 
	0,5 điểm

0,5 điểm

	9
	Bài giải

Ba cuộn dây điện dài số mét  là:
2 700 × 3 = 8 100 (m)
 Sau khi bán, cửa hàng còn lại số mét dây điện là:

8 100 - 5 300 = 2 800 (m)
                     Đáp số: 2 800 m dây điện
	

0,25 đ

	10
	Trong phép chia trên, vì số dư lớn nhất là 4 nên số chia bé nhất là 5.
Vậy số bị chia là:


1601 x 5 + 4 = 8009 


Đáp số: 8009
	0,25 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm


* Ch÷ viÕt xÊu, tr×nh bµy bÈn toµn bµi trõ tèi ®a 1 ®iÓm.

(Khối chuyªn m«n thèng nhÊt biÓu ®iÓm chi tiÕt)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM – MÔN TOÁN LỚP 3
Năm học 2023 – 2024
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số học
	Số câu
	2
	1
	
	
	
	1
	    4

	
	
	Câu số
	1,2
	7
	
	
	
	10
	

	
	
	Số điểm
	1
	2
	
	
	
	1
	4

	2
	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	2
	
	
	1
	
	
	    3

	
	
	Câu số
	3,5
	
	
	8
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	2
	
	
	3

	3
	Yếu tố hình học
	Số câu
	   1
	
	
	
	  1
	
	    2

	
	
	Câu số
	4
	
	
	
	6
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	0,5
	
	1

	4
	Giải bài toán có lời văn
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	    1

	
	
	Câu số
	
	
	
	9
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	2
	
	
	2

	Tổng số câu
	5
	1
	0
	2
	1
	1
	10

	Tổng số điểm
	2,5
	2
	0
	4
	0,5
	1
	10

	Tỉ lệ
	45%
	40%
	15%
	100%


1 đ





0,75 đ








